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Stt Nội dung Đơn vị tính
 Học 

phí/SV/năm học 
2017-2018 

 Dự kiến học 
phí/SV của cả 

khóa học 

I
Học phí hệ chính quy chương trình 
đại trà năm học 2017-2018

Triệu đồng/năm

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm                  43.75                175.00 
2 Thạc sĩ Triệu đồng/năm                  26.52                  53.04 
3 Đại học Triệu đồng/năm

3.1 Đại học Triệu đồng/năm
3.2.1 Các khóa từ 2014 trở về trước Triệu đồng/năm                  11.00                  44.00 
3.2.2 Các khóa tuyển sinh từ 2015 Triệu đồng/năm                  16.70                  66.80 
3.2.2 Các khóa tuyển sinh từ 2016 Triệu đồng/năm                  17.50                  70.00 
3.2 Liên thông đại học Triệu đồng/năm

3.2.2 Các khóa từ 2015 trở về trước Triệu đồng/năm                  14.30                  21.45 
3.2.2 Các khóa tuyển sinh từ 2016 Triệu đồng/năm                  16.50                  24.75 
3.3 Văn bằng 2 đại học Triệu đồng/năm                  13.70                  27.40 
4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm
5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm

II
Học phí hệ chính quy chương trình 
khác năm học 2016-2017

Triệu đồng/năm

1 Tiến sĩ tiếng Anh (ISB) Triệu đồng/năm                  63.00                252.00 
2 Thạc sĩ tiếng Anh (ISB) USD /năm             2,500.00             5,000.00 
3 Thạc sĩ (EMBA) Triệu đồng/năm                  56.00                112.00 
4 Thạc sĩ (theo yêu cầu) Triệu đồng/năm                  50.00                100.00 
5 Đại học tiếng Anh (ISB) USD/năm             1,250.00             5,000.00 
6 Đại học chính quy chất lượng cao Triệu đồng/năm                  35.00                140.00 

III
Học phí hình thức vừa học vừa làm năm 
học 2016-2017

Triệu đồng/năm

1 Đại học Triệu đồng/năm                  14.00                  56.00 
2 Cao đẳng sư phạm USD /năm
3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm

IV Tổng thu năm 2015 Tỷ đồng                668.34 
1 Từ ngân sách Tỷ đồng                    8.75 
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng                589.80 

3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ

Tỷ đồng                    8.65 

4 Từ nguồn khác Tỷ đồng                  61.14 

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

năm học 2017 - 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018
 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


